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4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Giao Tất, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/12/20183. Ngày thành lập: 
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic: - Sản xuất đồ nhựa dùng để 
gói hàng như: Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ 
bằng nhựa.
Sản xuất sản phẩm khác từ plastic: - Sản xuất các sản phẩm 
plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, khối, mảnh nhựa (bất kể tự 
dính hay không);
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa;
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;

2220

2. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

4. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất nhôm

2420

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  DINH DƯỠNG ĐẤT VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAT VIET NUTRITIOUS JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: - Mạ, đánh bóng kim loại...
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại;
- Phủ á kim như: Tráng men, sơn mài...
- Mài, đánh bóng kim loại;
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, 
nối...các phần của khung kim loại;
- Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer.

2592

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

9. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

10. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm cho con người

3290

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời.

4299

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết:
 - Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động 
hoặc tại chợ
-Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ

4781

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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21. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Cung cấp suất ăn theo hợp 
đồng.

5629

22. Bán buôn tổng hợp 4690

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Chăn nuôi gia cầm 0146

25. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Khai thác thuỷ sản biển 0311

30. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

31. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày

5510

35. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

36. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080(Chính)

37. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

38. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
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39. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

40. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 

4649

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

42. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

43. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

44. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

45. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

46. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784
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47. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: 
- Sản xuất khí công nghiệp
- Sản xuất chất nhuộm và chất màu
- Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác: Sản xuất các nguyên tố 
hoá học;Sản xuất axít vô cơ trừ axít nitơríc;Sản xuất chất kiềm, 
dung dịch kiềm và các chất bazơ vô cơ khác trừ amoniac; Sản 
xuất nước chưng cất;
- Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác: Axylic hidrocacbon, 
bão hoà hoặc chưa bão hoà, Xylic hidrocacbon, bão hoà hoặc 
chưa bão hoà, Rượu axylic và xylic, Axit cacbonxylic đơn 
hoặc đa phân tử, bao gồm axit axetic, Các hợp chất chứa oxy 
khác bao gồm andehyt, xeton, quặng quino và hợp chất ôxi đa 
chức hoặc lưỡng chức,Glyxerin tổng hợp; Hợp chất hữu cơ 
chứa ni tơ, bao gồm amin,Sự lên men đường, ngũ cốc hoặc 
những thứ tương tự để sản xuất ra rượu cồn và este.

2011

48. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

49. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

50. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

51. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

52. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

53. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

54. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên;Sản xuất chất giống nhựa;Sản xuất nước hương liệu 
nguyên chất chưng cất;Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi 
thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm;Sản xuất 
phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác;Sản xuất 
hoá chất dùng để làm ảnh;
Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: Pep ton, dẫn xuất 
của pep ton, các chất protein khác và dẫn xuất của chúng, Dầu 
mỡ, Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da, Bột 
và bột nhão sử dụng trong hàn, Sản xuất chất để tẩy kim loại, 
Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, Sản xuất các-bon hoạt tính, 
chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng hợp, 
chất xúc tác và sản phẩm hoá chất khác sử dụng trong công 
nghiệp,Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, Sản xuất 
mực viết và mực vẽ; Sản xuất hương các loại...

2029
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55. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả; Bán buôn chè; Bán buôn đường, 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; 
Bán buôn thủy sản.

4632

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

57. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

58. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

59. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); 

4719

60. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

61. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

62. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

63. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

64. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

65. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

66. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: 
-Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
- Chế biến và bảo quản thủy sản khô
-Chế biến và bảo quản nước mắm

1020

67. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

68. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

69. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762
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70. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: 
-Giết mổ gia súc, gia cầm
- Chế biến và bảo quản thịt
- Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

71. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

72. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

73. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

74. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

75. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

76. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

77. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

78. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

79. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

80. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, nước thơm;

4772

81. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
-Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
- Bán buôn động vật sống
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản

4620

82. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
-Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
-Bán buôn kính xây dựng
-Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663
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1.600.000.000 VNĐ

83. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp: - Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ 
sâu; Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: 
Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng 
trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp): 
Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...

-Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp: Bán buôn phân bón;- Bán buôn thuốc trừ 
sâu; Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: 
Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng 
trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

4669

84. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

85. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

86. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

87. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

88. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

89. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

90. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

91. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

92. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn, Cửa cuốn, cửa tự 
động, Dây dẫn chống sét, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm 
thanh,Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
THANH MINH 
           

Thôn Giao Tất, 
Xã Kim Sơn, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

56.000 560.000.000 35,000

Tổng số 56.000 560.000.000 35,000

013582051

2 TRẦN VIỆT 
ANH                  
            

Thôn Xuân Mai, 
Xã Vũ Bản, 
Huyện Bình Lục, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 25,000

Tổng số 40.000 400.000.000 25,000

0350850034
47

3 ĐỖ HUY 
THÀNH        

Đội 4, Xã Động 
Lâm, Huyện Hạ 
Hoà, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

64.000 640.000.000 40,000

Tổng số 64.000 640.000.000 40,000

B8994814

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013582051
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Giao Tất, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Giao Tất, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG THANH MINH            Nam

25/10/1984 Kinh Việt Nam

28/07/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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